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⑰Bảo hiểm sức khỏe             Hoken nenkin-ka 

Tại nhật, để khi bị đau ốm, thương tật không gặp khó khăn thì người dân nhất 

định phải tham gia bảo hiểm sức khỏe. 

■Bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

Những người tham gia lao động tại các công ty thì sẽ tham gia bảo hiểm y tế 

tại công ty Shakai hoken. 

Những người không tham gia Shakai hoken sẽ tham gia bảo hiểm sức khỏe 

quốc dân Kokumin kenkou hoken. 

Tiền bảo hiểm 

Tiền bảo hiểm được quy định bởi thu nhập năm trước của 

cá nhân người tham gia bảo hiểm hoặc chủ hộ tham gia 

bảo hiểm và số người trong gia đình đi theo bảo hiểm đó. 

Tiền trả tại bệnh 

viện 

Xuất trình thẻ bảo hiểm My Number hoặc giấy xác 

nhận đủ điều kiện hoặc. 

Số tiền phải trả tại bệnh viện sẽ bằng 20,30% của tiền 

khám chữa bệnh. 

Được xác định dựa trên thu nhập của bạn từ năm trước. 

Nơi tư vấn Hoken nenkin-kakari      0595-22-9659 

■Chế độ bảo hiểm của người cao tuổi 

Khi đến 75 tuổi, sẽ tham gia「Chế độ bảo hiểm của người cao tuổi」 

Khi đó sẽ ngưng các chế độ bảo hiểm trước đó. 

Tiền bảo hiểm 

Tiền bảo hiểm được quy định bởi thu nhập năm trước của 

cá nhân người tham gia bảo hiểm hoặc chủ hộ tham gia 

bảo hiểm . 

Tiền trả tại 

bệnh viện 

Xuất trình thẻ bảo hiểm My Number hoặc giấy xác nhận 
đủ điều kiện. 
Số tiền phải trả tại bệnh viện sẽ bằng 10% của tiền khám 

chữa bệnh (cũng có người phải trả 20,30%) 

Được xác định dựa trên thu nhập của bạn từ năm trước. 

Nơi tư vấn Iryou josei-kakari      0595-22-9600 

 

Bảo hiểm, lương hưu, bảo hiểm điều dưỡng, phúc lợi 

cho người khuyết tật, tiền thuế 
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■Mục khác 

   Nếu số tiền phải trả tại bệnh viện cao hơn số tiền hạn mức quy định, thì số 

tiền đó sẽ được hoàn lại một phần (Kougaku ryouyou-hi) 

   Sẽ có các khoản trợ cấp như là khi sinh em bé (Shussan ikujiichijikin), 

hoặc là trợ cấp khi người tham gia bảo hiểm mất (Sousai-hi). 

⑱Tiền lương hưu quốc dân 
Hoken nenkin-ka        0595-22-9659 

Tại nhật, người dân từ độ tuổi 20-60 nhất định phải tham gia đóng lương hưu 

quốc dân. 

Khi tham gia đóng lương hưu, sau này khi về già hoặc bị tàn tật do bệnh tật 

hoặc thương tích, v.v. sẽ được nhận tiền lương hưu. 

・Người làm việc tại các công ty ⇒ Lương hưu công ty (Kousei nenkin) 

・Người không làm việc tại các công ty ⇒ Lương hưu quốc dân (Kokumin 

nenkin) 

Tiền phải đóng 

・Số tiền phải đóng thay đổi qua từng năm 

・Khi không thể đóng vui lòng liên hệ Hoken nenkin-ka 

hoặc Nenkin jimusho để được tư vấn 

Tiền lương hưu 

nhận được 

・Tuổi được nhận lương hưu (về cơ bản) 

Về nguyên tắc, từ 65 tuổi là có thể nhận lương hưu.  

・Lương hưu cơ bản cho người khuyết tật 

Có thể nhận được quyền lợi này nếu như bị khuyết 

tật về thể chất do bệnh tật hoặc thương tích. 

Tiền lương hưu 

nhận một lần 

・Thời gian tham gia đóng lương hưu trên 6 tháng mà 

không nhận lương hưu, sau đó về nước thì có thể 

nhận được khoản tiền này. 

Trang chủ của 

Cục lương hưu 

quốc gia 

・Có thể xem những giải thích hoặc thông báo về 

lương hưu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. 

Tư vấn 
Tsu nenkin jimusho  📱059-2２８-９１１２ 

(Hướng dẫn bằng giọng nói tự động ①→②) 
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⑲Bảo hiểm điều dưỡng 

Tất cả mọi người trên 40 tuổi sống tại Nhật Bản đều tham gia bảo hiểm điều 

dưỡng. Khi đóng phí bảo hiểm đó, nếu bạn nằm liệt giường hoặc cần phải 

chăm sóc điều dưỡng, bạn chỉ phải trả một phần chi phí đã có thể sử dụng 

các dịch vụ mà mình cần. 

Khi muốn sử dụng dịch vụ điều dưỡng, phải nộp đơn lên thành phố để được 

chứng nhận là người cần chăm sóc điều dưỡng. 

 
 

⑳Chế độ phúc lợi cho người khuyết tật 

Người khuyết tật và gia đình họ có thể nhận được tư vấn. 

Với việc nhận ''Sổ tay dành cho người khuyết tật'' có ghi loại và mức độ khuyết 

tật, có thể sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau. 

Nơi có thể 

tham khảo ý 

kiến 

・Các vấn đề liên quan đến sổ tay 

Shougaifukushi-ka 

📱0595-22-9656 

・Gặp vấn đề khó khăn 

Shougaisha soudan shien senta   

📱0595-26-7725 

 

Nơi có thể tham 

khảo ý kiến 

・Vấn đề về đăng ký chứng nhận cần điều dưỡng, 

phí bảo hiểm 

Kaigo kourei fukushi-ka 

📱0595-26-3939 

・Gặp vấn đề khó khăn  

Chiiki houkatsu shien senta 

📱0595-26-1521 
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 ㉑Tiền thuế 

Thuế là tiền được những người sống tại Nhật nộp cho nhà nước, tỉnh, thành 

phố. Sau đó, tiền thuế được sử dụng để phục vụ cho cuộc sống của người 

dân. 

Thuế thu nhập  

・Là tiền thuế nộp cho nhà nước 

・Nếu khai thuế「Kakutei shinkoku」trong năm đã trả 

tiền viện phí phí cao , thì tiền thuế có thể sẽ được giảm  

Ueno zeimusho 📱0595-21-0950 

Thuế thị dân 

・Là tiền thuế nộp cho thành phố 

・Thuế thị dân nộp cho thành phố nơi nơi bạn sống (địa 

chỉ) ngày 1 tháng 1 

・Tiền thuế này được quyết định dựa vào thu nhập trong 

năm trước từ ngày 1/1 đến 31/12 

Kazei-ka 📱0595-22-9613 

Thuế xe ôtô  

thuế xe tự 

động nhẹ 

・Đây là khoản thuế mà người sở hữu ô tô, xe máy vào 

ngày 01/04hàng năm phải nộp cho tỉnh hoặc thành phố. 

Iga kenzei jimusho (thuế ôtô)📱0595-24-8020 

Kazei-ka（thuế xe hạng nhẹ）📱0595-22-9613 

Thuế tài sản cố 

định 

・Đây là khoản thuế những người sở hữu tài sản cố định 

(đất đai, nhà cửa, v.v.) vào ngày 1 tháng 1 hàng năm phải 

nộp cho thành phố. 

Kazei-ka 📱0595-22-9614 

Nộp thuế 

・Nếu không nộp thuế đúng hạn, bạn sẽ phải nộp thêm 

phí trễ hạn ngoài thuế. Nếu không thể thanh toán trước 

thời hạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để tham vấn. 

Ueno zeimusho (thuế thu nhập, thuế tiêu 

dùng) 📱0595-21-0950 

Iga kenzei jimusho (thuế ôtô) 📱0595-24-8020 

Shuuzei-ka (Thuế thị dân, thuế xe, thuế tài sản cố 

định, tiền bảo hiểm quốc dân) 📱0595-22-9612 


